Phụ lục VI
DANH MỤC MẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC 
Ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính)
	Mẫu 01 - 
	Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

	Mẫu 02 -
	 Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	Mẫu 03 - 
	Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung.

	Mẫu 04 -
	Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế

	Mẫu 05 - 
	Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	Mẫu 06 - 
	Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất xuất khẩu (06/DMNVL-SXXK).

	Mẫu 7 - 
	Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm (07/ĐKĐM-SXXK) 

	Mẫu 8 - 
	Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (08/DMSP-SXXK)

	Mẫu 9 - 
	Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK (09/HQXKSP-SXXK)

	Mẫu 10 - 
	Bảng tổng hợp tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu (10/HSTK-CX)

	Mẫu 11 - 
	Bảng tổng hợp tờ khai hải quan xuất khẩu sản phẩm (11/HSTK-CX)

	Mẫu 12 - 
	Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu (12/HSTK-CX)

	Mẫu 13 -
	Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu

	Mẫu 14 -
	Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định

	Mẫu 15 - 
	Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác

	Mẫu 16 - 
	Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế nhập khẩu

	Mẫu 17 - 
	Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản (17/HSTK-SXXK)

	Mẫu 18 -
	Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (18/HSTK-SXXK)

	Mẫu 19 -
	Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (19/HSTK-SXXK)

	Mẫu 20 -
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ
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